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Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 7A1 7A2 8A1 8A2 9A1 9A2

1 Chào cờ-NĐDHồng Chào cờ-TTMNhi Chào cờ-BTThủy Chào cờ-NNTHằng Chào cờ-ĐTHậu Chào cờ-HTAnh Chào cờ-TTMLiên Chào cờ-TTHYến

2 SHL-NĐDHồng SHL-TTMNhi SHL-BTThủy SHL-NNTHằng SHL-ĐTHậu SHL-HTAnh SHL-TTMLiên SHL-TTHYến
3 Sử-Địa-NHạnh Ngữ văn-NTKTrâm Sinh học-HTNNhư Địa Lí-NTDiễm Hóa học-PTTTrúc Âm Nhạc-CĐQuốc Vật lí-NTBông Anh Văn-TTHHoan

4 HDTNHN-LQTrí(1) HDTNHN-ĐTHậu Sinh học-HTNNhư Âm Nhạc-CĐQuốc Toán-VTTThúy Toán-ĐTTNgân Ngữ văn-TTHYến Toán-TTMLiên

5 Ngữ văn-NNNThảo Anh Văn-TTMNhi Địa Lí-NTDiễm Sinh học-HTNNhư Âm Nhạc-CĐQuốc Tin học-LNYThanh Anh Văn-TTHHoan Ngữ văn-TTHYến
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1 Ngữ văn-NNNThảo Ngữ văn-NTKTrâm Công nghệ-TĐDũng Ngữ văn-VMVân Ngữ văn-TTLý Ngữ văn-HTAnh Vật lí-NTBông Sinh học-MHTuấn

2 Ngữ văn-NNNThảo Ngữ văn-NTKTrâm Vật lí-NUĐức Ngữ văn-VMVân Ngữ văn-TTLý GDCD-PTOanh Công nghệ-LSAn Anh Văn-TTHHoan

3 Anh Văn-NTTVân KHTN-HLTSang Ngữ văn-VMVân Vật lí-NUĐức Vật lí-PTMGiang Sinh học-TNHThơ Ngữ văn-TTHYến GDCD-NRĐMin

4 KHTN-NĐDHồng GDCD-NRĐMin Anh Văn-BTThủy Anh Văn-NNTHằng Hóa học-PTTTrúc Anh Văn-LTGương Sinh học-MHTuấn Ngữ văn-TTHYến

5 KHTN-NĐDHồng Anh Văn-TTMNhi Anh Văn-BTThủy Anh Văn-NNTHằng Anh Văn-NNBChâu Anh Văn-LTGương Sinh học-MHTuấn Ngữ văn-TTHYến
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1 HDTNHN-LQTrí(1) Toán-MHPhú Tin học-PTAĐào Anh Văn-NNTHằng Tin học-LNYThanh Lịch Sử-NTPDung Địa Lí-DPKhánh Toán-TTMLiên

2 HDTNHN-LQTrí(1) Toán-MHPhú Tin học-PTAĐào GDCD-ƯHNHiền GDCD-PTOanh Anh Văn-LTGương GDCD-NRĐMin Toán-TTMLiên

3 Anh Văn-NTTVân Sử-Địa-NHThắng Toán-PDNguyen Công nghệ-TĐDũng Sinh học-TNHThơ Công nghệ-GVCongNghe Anh Văn-TTHHoan Sinh học-MHTuấn

4 NDGDDP-NTPDung Sử-Địa-NHThắng GDCD-ƯHNHiền Tin học-PTAĐào Công nghệ-GVCongNghe Toán-ĐTTNgân Toán-TTMLiên Địa Lí-DPKhánh

5 Tin học-LVToàn Anh Văn-TTMNhi Anh Văn-BTThủy Lịch Sử-LTHồng Toán-VTTThúy Toán-ĐTTNgân Toán-TTMLiên Tin học-NTHằng
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1 Sử-Địa-NHạnh Ngữ văn-NTKTrâm Lịch Sử-LTHồng Toán-PDNguyen Lịch Sử-NTPDung Địa Lí-ĐTHậu Tin học-NTHằng Ngữ văn-TTHYến

2 Toán-MHPhú Tin học-LVToàn Ngữ văn-VMVân Tin học-PTAĐào Anh Văn-NNBChâu Lịch Sử-NTPDung Địa Lí-DPKhánh Ngữ văn-TTHYến

3 Ngữ văn-NNNThảo HDTNHN-ĐTHậu Ngữ văn-VMVân Lịch Sử-LTHồng Ngữ văn-TTLý Ngữ văn-HTAnh Ngữ văn-TTHYến Hóa học-LPNgọc

4 KHTN-NĐDHồng HDTNHN-ĐTHậu Toán-PDNguyen Sinh học-HTNNhư Ngữ văn-TTLý Sinh học-TNHThơ Toán-TTMLiên Địa Lí-DPKhánh

5 KHTN-NĐDHồng Toán-MHPhú Toán-PDNguyen Địa Lí-NTDiễm Sinh học-TNHThơ Toán-ĐTTNgân Hóa học-LPNgọc Toán-TTMLiên
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1 Công nghệ-BTMTuyền NDGDDP-NTPDung Lịch Sử-LTHồng Ngữ văn-VMVân Công nghệ-GVCongNghe Tin học-LNYThanh Tin học-NTHằng Lịch Sử-PTĐAn

2 Toán-MHPhú Công nghệ-BTMTuyền Địa Lí-NTDiễm Ngữ văn-VMVân Toán-VTTThúy Công nghệ-GVCongNghe Ngữ văn-TTHYến Vật lí-NTBông
3 Toán-MHPhú Sử-Địa-NHThắng Ngữ văn-VMVân Toán-PDNguyen Lịch Sử-NTPDung Vật lí-PTMGiang Ngữ văn-TTHYến Vật lí-NTBông
4 GDCD-NRĐMin KHTN-HLTSang Địa Lí-ĐTHậu Hóa học-PTTTrúc Toán-TTMLiên Hóa học-LPNgọc

5 Sử-Địa-NHạnh KHTN-HLTSang Tin học-LNYThanh Hóa học-PTTTrúc Hóa học-LPNgọc Tin học-NTHằng
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1 Toán-MHPhú NT(AN)-CĐQuốc Toán-PDNguyen Mỹ Thuật-LMHồng Anh Văn-NNBChâu Ngữ văn-HTAnh Mỹ Thuật-HMBLinh Công nghệ-LSAn

2 Anh Văn-NTTVân Toán-MHPhú Âm Nhạc-CĐQuốc Toán-PDNguyen Mỹ Thuật-HMBLinh Ngữ văn-HTAnh Lịch Sử-PTĐAn Mỹ Thuật-LMHồng

3 NT(AN)-CĐQuốc KHTN-HLTSang Mỹ Thuật-HMBLinh Toán-PDNguyen Toán-VTTThúy Mỹ Thuật-LMHồng

4 NT(MT)-HMBLinh NT(MT)-LMHồng
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, ngày 4 tháng 9 năm 2021
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